
Biểu số 01

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Ngô Thị Tú Trinh 089189013542 Độc thân

Tổ 16, Phú Nhứt, phường An

Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An

Giang

K5
Cục thuế tỉnh An 

Giang
x

2 Lê Hùng 089078012948 Chồng Nguyễn Thị Ánh Vợ 092180013781

Số 21, khóm 2, phường Mỹ

Long, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K2 Lao động tự do x

3 Nguyễn Lê Bảo Trân 089199014988 Độc thân

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

4 Trần Minh Triết 089084015135 Chồng Huỳnh Thị Thơm Vợ 089187012074

Số 308, tổ 12, ấp Long Phú 1,

xã Long Điền B, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

Đông dược Xuân 

Quang

x

5 Đoàn Quốc Đạt 089099020137 Độc thân

Tổ 14, khóm Vĩnh Đông,

phường Núi Sam, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

K5

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên

x

6 Nguyễn Thị Ngọc Hương 089178004431 Vợ Nguyễn Mạnh Trường Chồng 026077003262

Số 2, tổ 8, khóm Bình Thới 1,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

Môi giới BĐS GH 

Land

x

 

7 Nguyễn Thanh Lâm 089096000258 Độc thân

Tổ 19, khóm Thới Hòa,

phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh

Biên, tỉnh An Giang

K4

Phòng Tổ chức cán 

bộ - Công an tỉnh 

An Giang

x

8 Đinh Thị Thùy Trang 089191001246 Vợ Đỗ Văn Thái Chồng 089091016861

Tổ 8, khóm Tây Hưng, phường

Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

K5
Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang
x

9 Trương Hồng Nga 089193007808 Độc thân

Số 36/2B, tổ 13, khóm Đông

An 1, phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K2 Lao động tự do x

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 089186020615 Vợ Nguyễn Đức Luân Chồng 089088012549

Số 343 đường Nguyễn Khắc

Nhu, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

An Giang

x

11 Phạm Thanh Hoàng 089082029848 Chồng Nguyễn Thị Dung Vợ 089188030154

Số 308/3B Trần Hưng Đạo,

khóm 7, phường Mỹ Long,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K3

Xí nghiệp lưới điện 

cao thế An Giang - 

Công ty điện lực 

An Giang

x

STT

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỢT VIII ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  680/SXD-QLN ngày  18   tháng  4  năm 2025 của Sở Xây dựng An Giang)

Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Ghi chú

Đăng ký



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Ghi chú

Đăng ký

12 Lư Thị Bé Hoan 089186027368 Vợ Đặng Minh Thông Chồng 089088005520
Ấp Bình Quý, xã Bình Thủy,

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
K5

Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang
x

13 Trần Thị Ngọc Bích 089190014089 Vợ Đỗ Thành Long Chồng 089089012158

Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội

Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K5
Chi cục thuế thành 

phố Long Xuyên
x

14 Văn Hồng Đào 089190015548 Độc thân

Số 31 Nguyễn Thái Học, tổ 21,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

Môi giới BĐS GH 

Land

x

15 Từ Thị Kim Phụng 089167020991 Vợ Trương Văn Cường Chồng 089067002882

Số 243/1 khóm Đông An,

phường Mỹ Xuyên, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

May xuất khẩu 

Thành An 

x

16 Lâm Thị Thùy Dương 089196001293 Độc thân

Số 74 tổ 2 ấp Long Hòa 1, xã

Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

K3
Bệnh viện Sản - 

Nhi An Giang
x

17 Võ Thị Xuân Lan 089177008023 Độc thân  

164A10 Hàm Nghi, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K2 Lao động tự do x

18 Nguyễn Duy Phương 089085029559 Độc thân
Ấp Thị 1, thị trấn Hội An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
K3

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

thủy sản Phúc Tâm 

Lợi

x

19 Nguyễn Thị Hồng Vân 089188023363 Độc thân

Số 25, đường Hai Bà Trưng,

khóm 2, phường Mỹ Long,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH 

Vàng bạc đá quý 

Kim Hương Dinh

x

Lưu ý quy ước:

9. Hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K9)

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

2. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở 2023 (K6)



Biểu số 02

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

1 Ngô Thị Tú Trinh 089189013542 Độc thân

Tổ 16, Phú Nhứt, phường An

Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An

Giang

K5
Cục thuế tỉnh An 

Giang
x

2 Lê Hùng 089078012948 Chồng Nguyễn Thị Ánh Vợ 092180013781

Số 21, khóm 2, phường Mỹ

Long, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K2 Lao động tự do x

3 Nguyễn Lê Bảo Trân 089199014988 Độc thân
Ấp Hòa Tân, xã Định Thành,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K2 Lao động tự do x

4 Trần Minh Triết 089084015135 Chồng Huỳnh Thị Thơm Vợ 089187012074

Số 308, tổ 12, ấp Long Phú 1,

xã Long Điền B, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

Đông dược Xuân 

Quang

x

5 Đoàn Quốc Đạt 089099020137 Độc thân

Tổ 14, khóm Vĩnh Đông,

phường Núi Sam, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

K5

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên

x

6 Nguyễn Thị Ngọc Hương 089178004431 Vợ Nguyễn Mạnh Trường Chồng 026077003262

Số 2, tổ 8, khóm Bình Thới 1,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

giới BĐS GH Land
x

 

7 Nguyễn Thanh Lâm 089096000258 Độc thân

Tổ 19, khóm Thới Hòa, phường

Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

K4

Phòng Tổ chức cán 

bộ - Công an tỉnh An 

Giang

x

8 Đinh Thị Thùy Trang 089191001246 Vợ Đỗ Văn Thái Chồng 089091016861

Tổ 8, khóm Tây Hưng, phường

Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

K5
Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang
x

9 Trương Hồng Nga 089193007808 Độc thân

Số 36/2B, tổ 13, khóm Đông

An 1, phường Mỹ Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K2 Lao động tự do x

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN  "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  680/SXD-QLN ngày  18   tháng  4  năm 2025 của Sở Xây dựng An Giang)

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 089186020615 Vợ Nguyễn Đức Luân Chồng 089088012549

Số 343 đường Nguyễn Khắc

Nhu, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An 

Giang

x

11 Phạm Thanh Hoàng 089082029848 Chồng Nguyễn Thị Dung Vợ 089188030154

Số 308/3B Trần Hưng Đạo,

khóm 7, phường Mỹ Long,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Xí nghiệp lưới điện 

cao thế An Giang - 

Công ty điện lực An 

Giang

x

12 Lư Thị Bé Hoan 089186027368 Vợ Đặng Minh Thông Chồng 089088005520
Ấp Bình Quý, xã Bình Thủy,

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
K5

Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang
x

13 Trần Thị Ngọc Bích 089190014089 Vợ Đỗ Thành Long Chồng 089089012158

Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội

Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K5
Chi cục thuế thành 

phố Long Xuyên
x

14 Văn Hồng Đào 089190015548 Độc thân

Số 31 Nguyễn Thái Học, tổ 21,

khóm Bình Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

giới BĐS GH Land
x

15 Từ Thị Kim Phụng 089167020991 Vợ Trương Văn Cường Chồng 089067002882

Số 243/1 khóm Đông An,

phường Mỹ Xuyên, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH May 

xuất khẩu Thành An 
x

16 Lâm Thị Thùy Dương 089196001293 Độc thân

Số 74 tổ 2 ấp Long Hòa 1, xã

Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang

K3
Bệnh viện Sản - Nhi 

An Giang
x

17 Võ Thị Xuân Lan 089177008023 Độc thân  

164A10 Hàm Nghi, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

18 Nguyễn Duy Phương 089085029559 Độc thân
Ấp Thị 1, thị trấn Hội An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
K3

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu thủy sản 

Phúc Tâm Lợi

x

19 Nguyễn Thị Hồng Vân 089188023363 Độc thân

Số 25, đường Hai Bà Trưng,

khóm 2, phường Mỹ Long,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH Vàng 

bạc đá quý Kim 

Hương Dinh

x


